
Thủ tục hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
 

1. Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan Hải quan 
nơi làm thủ tục hải quan. 
- Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra 
hồ sơ và thông báo kết quả cho người nộp hồ sơ biết. 
- Bước 3: Ban hành quyết định hoàn thuế. 
2. Cách thức thực hiện 
- Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan; 
- Nộp bằng đường bưu chính; 
- Gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
3.1. Thành phần hồ sơ 
a) Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập 
- Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải 
quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu 
cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã 
thanh toán: 01 bản chụp. 
- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập 
khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp. 
- Đối với hàng hóa phải nhập khẩu trở lại do khách hàng nước ngoài từ chối 
nhận hàng hoặc không có người nhận hàng theo thông báo của hãng vận tải, 
phải có thêm thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận với 
khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa hoặc văn bản thông báo của 
hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng 
loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng hóa do khách hàng trả lại: 01 bản 
chụp. 
Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc người nộp thuế tự phát hiện hàng hóa 
có sai sót, nhập khẩu trở lại thi không phải có văn bản này nhưng phải nêu rõ lý 
do nhập khẩu hàng hóa trả lại trong công văn đề nghị hoàn thuế; 
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị 



định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ phải nộp thêm văn 
bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 
về việc không giao được cho người nhận: 01 bản chụp. 
b) Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất 
- Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải 
quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu 
cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
- Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật 
về hóa đơn hoặc hoá đơn thương mại: 01 bản chụp 
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã 
thanh toán: 01 bản chụp. 
- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập 
khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp. 
- Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp 
xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chụp. 
- Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh 
quốc tế về việc không giao được cho người nhận đối với hàng hóa nhập khẩu 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chụp. 
- Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá 
hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu 
biển nước ngoài kèm bảng kê chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước 
ngoài đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị 
định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 
số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
c) Hoàn thuế đối vái máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển 
của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất 
- Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải 
quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu 
cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã 
thanh toán: 01 bản chụp. 



- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập 
khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp. 
d) Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đề sản xuất, kinh doanh nhưng 
đã xuất khẩu sản phẩm 
- Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải 
quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu 
cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã 
thanh toán: 01 bản chụp. 
- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập 
khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp. 
Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về 
số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa. 
- Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại 
Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP). 
Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải 
tương ứng với số lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu 
thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu; 
- Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập 
khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản 
phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước 
ngoài): nộp 01 bản chụp. 
- Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp 
với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp. 
e) Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, 
thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế 
Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải 
quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 Phụ lục VIIa hoặc công văn yêu 
cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 
3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



4. Thời hạn giải quyết 
- Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14: 
Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ 
ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn 
giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho 
người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra 
trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật 
này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ 
điều kiện hoàn thuế. Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với 
thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo 
bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải 
trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 
Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ 
ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ 
và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định 
hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nêu hồ 
sơ không đủ điều kiện hoàn thuế 
- Đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 
số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính: Thời gian ra quyết định 
hoàn thuế không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị hoàn thuế hợp lệ của doanh nghiệp. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
hải quan. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hải quan ban hành quyết 
định hoàn thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối 
tượng hoàn thuế. 
8. Phí, lệ phí: Không. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP- 
Công văn đề nghị hoàn thuế. 
- Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - 
Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu. 
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
10.1. Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được 
hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu, gồm: 



- Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam; 
- Hàng hóa xuất khẩu do tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân 
ở nước ngoài thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc 
tế đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận hàng hóa, phải tái nhập. 
10.2. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất 
được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: 
- Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào 
khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. 
Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc 
người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu; 
- Hàng hóa nhập khẩu do tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá 
nhân ở Việt Nam thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh 
quốc tế đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận hàng hóa, phải tái 
xuất; 
- Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế sau đó bán cho các phương tiện của các hãng 
nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện 
của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định; 
- Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa 
khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước 
ngoài. 
10.3. Trường hợp hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương 
tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất 
Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa trong thời gian sử dụng và lưu 
lại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kế toán khi đề nghị cơ quan hải 
quan hoàn thuế để làm cơ sở tính tỷ lệ trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa. 
Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải 
quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, 
ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa. 
Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp 
thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế 
10.4. Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh 
doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm 
-Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 
để sản xuất, kinh doanh nhung đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã 
xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì 
được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. 
- Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm: 



+ Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản 
phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản 
phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa; 
+Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc 
đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu; 
+ Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu. 
- Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế: 
+ Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với 
máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; 
+ Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là 
trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng 
để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu; 
+ Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất 
khẩu; 
+ Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản 
phẩm. 
10.5. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, 
thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; 
không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu 
- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng 
hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa 
nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất 
khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn. 
- Các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy 
định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP được, có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam 
theo tờ khai hải quan làm thủ tục hoàn thuế thì không được hoàn thuế. Cơ quan 
hải quan không tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và không hoàn trả số tiền thuế được 
hoàn theo quy định tại khoản này. 
Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải 
quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, 
ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 



- Luật Hải quan 54/2014/QH13. 
- Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. 
- Luật Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. 
- Từ Điều 33 đến Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. 
- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu. 
- Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 
12/05/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực 
hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu của doanh nghiệp. 
- Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu. 
 



Mẫu số 09 

TÊN TỔ CHỨC (1) 

________________ 

Số: …/… 

V/v Đề nghị hoàn thuế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

…., ngày... tháng... năm ... 

 

 

Kính gửi: ...2 (Tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế) 

 

I. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị hoàn thuế: 

1. Tên người nộp thuế: ... 

Mã số thuế:  

              

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:... Ngày cấp:.. ./..../....Nơi cấp: 

Quốc tịch: …. 

Địa chỉ: …. 

Quận/huyện: ……..  Tỉnh/thành phố …… 

Điện thoại:...​ Fax:...​ Email:... 

2. Tên người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy thác: ... 

Mã số thuế:   

              

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:... Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp:...  

Quốc tịch:... 

Địa chỉ : ... 

Quận/huyện:...​ Tỉnh/thành phố: ... 

Điện thoại:...​ Fax:...​ Email:... 

Hợp đồng đại lý hải quan số: ...​ ngày ... 

II. Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 

1. Thông tin về tiền thuế đề nghị hoàn trả: 

Đơn vị tiền: VNĐ 

STT Loại 
thuế 

Thông tin tờ 
khai hải 

quan/tờ khai 
hải quan bổ 

sung 

Thông tin số, 
ngày Quyết 

định ấn định 
thuế 

Số tiền thuế đã 
nộp vào tài 

khoản 
Số tiền thuế đề nghị 

Số tờ 
khai 

Ngày tờ 
khai 

số 
Quyết 
định 

Ngày 
Quyết 
định 

Thu 
Ngân 
sách 
nhà 

Tài 
khoản 

tiền gửi 

Bù trừ số 
tiền thuế, 
thu khác 
còn nợ 

Bù trừ 
vào số tiền 
thuế phải 

nộp 

Hoàn 
trả trực 

tiếp 



nước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

           

Tổng cộng:      

(Bằng chữ:...) 

2. Lý do đề nghị hoàn thuế: ...(3) 

3. Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế: 

3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng: 

□ Có, số chứng từ thanh toán:​  

□ Không. 

3.2. Hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến 

□ Có 

□ Không 

3.3. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép 
tạm nhập, tái xuất 

a) Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam: 

b) Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa: 

c) Thực hiện theo hình thức thuê 

□ Có 

□ Không 

d) Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn:(4) 

□ Có. 

□ Không. 

4. Hình thức hoàn trả 

4.1. Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ (cột 9) thuộc tờ khai hải quan số... ngày... 

4.2. Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp (cột 10) thuộc tờ khai hải quan số... ngày... 

4.3. Hoàn trả trực tiếp (cột 11): 

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ... 

Bằng chữ: ... 

Trong đó: 

□ Chuyển khoản: Tài khoản số:... Tại Ngân hàng (Kho bạc nhà nước)... 

□ Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .... 

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:... (5) 

Tổ chức/cá nhân cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số 
liệu đã khai./. 

 



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN 

 

Họ và tên:... 

Chứng chỉ hành nghề số:... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP 
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu 
có)) 

 

Ghi chú: 
(1) Đối với cá nhân: Bỏ trống. 
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế. 
(3) Ghi rõ lý do và điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng. 
(4) Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được 
phép tạm nhập, tái xuất khi tạm nhập giá tính thuế nhập khẩu được tính trên giá đi thuê, đi mượn thì 
không thuộc các trường hợp được hoàn thuế. 
(5) Liệt kê tài liệu kèm theo. 
 



Mẫu số 10  

BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU 

(Kèm theo công văn đề nghị hoàn thuế số .... ngày ....) 

 

Tên người nộp thuế: ... 

Mã số thuế: ... Địa chỉ: ... 

Số, ngày Hợp đồng nhập khẩu: ... 

Số, ngày Hợp đồng xuất khẩu: ... 

STT 

Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (NL, 
VT) 

Tờ khai xuất khẩu sản 
phẩm 

Mã 
nguyê
n liệu, 
vật tư 
nhập 
khẩu 

Mã 
sản 

phẩm 
xuất 
khẩu 

Lượn
g NL, 
VT sử 
dụng 
cho 
sản 

phẩm 
xuất 
khẩu 

Định 
mức 
sử 

dụn
g 

thực 
tế 

Số 
tiền 
thuế 
nhậ

p 
khẩ

u 

đã 
nộp 

Số 
tiền 
thuế 
đề 

nghị 
hoàn/ 
khôn
g thu 

Ghi 
chú 

Số, 
ngày 

tờ 
khai 
hải 

quan 

Tên 
nguyên 

liệu, 
vật tư 
theo tờ 

khai 
hải 

quan 

Đơn 
vị 

tính 

Lượn
g 

Trị 
giá 
tính 
thuế 

Thuế 
suất 
thuế 
nhập 
khẩu 

Số 
tiền 
thuế 
nhập 
khẩu 
phải 
nộp 

Số, 
ngày 

tờ 
khai 
hải 

quan 

Tên 
sản 

phẩm 
theo 
tờ 

khai 
hải 

quan 

Đơn 
vị 

tính 

Lượn
g 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

                   

                   

                   

 

 ..., ngày... tháng...năm... 

NGƯỜI NỘP THUẾ (hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
HỢP PHÁP​

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ)​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


